
TT Mã sinh viên Họ và Tên
Giới 
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Ngày sinh Nơi sinh

 Dân 

tộc
Ngành Trường thực tập

1 1201120057 Ninh Thị Minh Khánh Nữ 03/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Chu Văn An

2 1201120160 Bạch Xuân Triều Nam 16/09/2001 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Chu Văn An

3 1201120033 Nguyễn Trịnh Hiếu Hạnh Nữ 28/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Chu Văn An

4 1201120133 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 05/03/1998 TP.HCM Kinh SP Anh A THPT Chu Văn An

5 1201120099 Huỳnh Nữ Ái Nhi Nữ 24/06/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT Chu Văn An

6 1201120071 Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ 18/01/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT Chu Văn An

7 1201120011 Phạm Thị Thảo Anh Nữ 19/07/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT Chu Văn An

8 1201120023 Trần Thị Phương Dung Nữ 01/08/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT Chu Văn An

9 1201120039 Trần Nguyễn Gia Hân Nữ 09/10/2002 Tiền Giang Kinh SP Anh C THPT Chu Văn An

10 1201120091 Nguyễn Hằng Gia Nghi Nữ 04/05/2002 TP.HCM Kinh SP Anh C THPT Chu Văn An

11 1201120135 Nguyễn Dư Yến Thảo Nữ 05/10/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT Chu Văn An

12 1201120111 Đinh Thị Thu Phương Nữ 23/01/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT Chu Văn An

13 1201120164 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 24/02/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Chu Văn An

14 1201120096 Tăng Thị Hạnh Nguyên Nữ 22/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Chu Văn An

15 1201120148 Hồ Vũ Minh Thư Nữ 03/01/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Chu Văn An

16 1201010033 Nguyễn Kim Ngân Nữ 05/03/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán A THPT Chu Văn An

17 1201010004 Nguyễn Trần Gia Bảo Nam 04/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán B THPT Chu Văn An

18 1201010080 Trần Quang Vinh Nam 18/06/2002 Bến Tre Kinh SP Toán B THPT Chu Văn An

19 1201010034 Nguyễn Thị Bảo Ngân Nữ 18/04/2002 TP.HCM Kinh SP Toán B THPT Chu Văn An

20 1201010036 Lê Thị Yến Nhi Nữ 11/08/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán B THPT Chu Văn An

21 1201010064 Nguyễn Thị Ánh Thúy Nữ 21/11/2002 TP.HCM Kinh SP Toán B THPT Chu Văn An
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